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Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện các phép tính:
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Câu 2 (2.0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:
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Câu 3 (3.0 điểm).
  
1) Điền chữ số vào dấu * để được số 
[image: image9.wmf]57*

 chia hết cho 3;
2) Lớp 6A được giao trồng một số cây theo các hàng đều nhau, nếu trồng thành 6 hàng, 8 hàng, 12 hàng đều vừa hết cây. Số cây trong khoảng từ 80 đến 100. Tính số cây lớp 6A phải trồng.
Câu 4 (2.0 điểm).     


1) Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.


2) Ba đoạn thẳng AB, BC, CA thỏa mãn điều kiện gì thì ba điểm A, B. C thẳng hàng (nêu rõ tất cả các trường hợp xảy ra). 
Câu 5 (1.0 điểm). Tìm tất cả các số tự nhiên a, b thỏa mãn: 
[image: image10.wmf]3a4b24
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Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………………...

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………
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	Câu
	Nội dung - Đáp án
	Điểm

	Câu 1

 (2 điểm)
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Mỗi bước đúng cho 0,25 đ, nếu bằng ngay kết quả thì trừ 0,25đ 
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 Mỗi bước đúng cho 0,25 đ, nếu bằng ngay kết quả thì trừ 0,25đ
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Mỗi bước đúng cho 0,25 đ, nếu bằng ngay kết quả thì trừ 0,25đ
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Mỗi bước đúng cho 0,25 đ, nếu bằng ngay kết quả thì trừ 0,25đ
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	Câu 2
 (2 điểm)
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(Nếu thiếu bước này vẫn chấm điểm tối đa)
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	Nếu trình bày hang ngang phải có ký hiệu 
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Þ

, nếu trình bày cột dọc có thể bỏ ký hiệu 
[image: image24.wmf]""

Þ


	 

	Câu 3

 (3 điểm)
	1) 
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 chia hết cho 3 khi
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(mỗi chữ số đúng cho 0,25 đ)  
Học sinh không suy luận mà chỉ ra các số vẫn chấm tối đa.

Nếu thiếu mỗi số trừ 0,25đ/1 số, thừa mỗi số trừ 0,25đ/1 số.

Nếu suy luận đúng mà không chỉ ra được số nào đúng thì cho 0,25điểm.
	1,0

	
	2) Gọi số cây lớp 6A phải trồng là x 
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(Thiếu 
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vẫn được)
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	Nếu trồng thành 6 hàng, 8 hàng, 12 hàng đều vừa hết cây và số cây trong khoảng từ 80 đến 100 nên: 
[image: image29.wmf]x6,x8,x12
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 và 
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 (Nếu ghi 
[image: image31.wmf]80x100

££

sau cũng được)
- Học sinh có thể ghi theo bài ta có… cũng được.

- Điều kiện 
[image: image32.wmf]80x100
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có thể ghi sau.
- Ghi 
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 và 
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(Không ghi 
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 vẫn chấm)
	0,25

	
	Ta có: 
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(Phải có ít nhất một số lớn hơn 100. Nếu chưa có thì trừ 0,25đ)
- Nếu ghi 
[image: image40.wmf]{
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thì không trừ điểm, hoặc học sinh tìm B(6), B(8), B(12) rồi tìm BC(6,8,12) cũng được.

- Nếu ghi sai tập hợp BC(6,8,12) hoặc sai B(24) thì không chấm.
(Nếu ghi BC(6;8;12) vẫn chấm tối đa.)
	0,5

	
	Từ đó suy ra x = 96  
Vậy lớp 6A trồng 96 cây.
	0,25

	Câu 4

(2 điểm)


	1) Vẽ hình đúng

[image: image41.emf]M
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	- Vẽ M không là trung điểm của AB thì không chấm hình vẽ, vẫn chấm tiếp bài;

- Vẽ thiếu kí hiệu gạch “/” về AM = MB vẫn chấm tối đa;
- Học sinh vẽ theo tỉ lệ vẫn được (không nhất thiết AM phải là 3cm.)
	

	
	Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:
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- Học sinh viết thiếu “Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB” trừ 0,25đ. 

- Nếu thiếu “
[image: image44.wmf]1
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” mà viết luôn 
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cũng được.
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	2) Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi AB, BC, AC thỏa mãn một trong ba trường hợp sau:
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Học sinh chỉ viết một trường hợp cho 0,5đ
	0,25

	Câu 5

(1 điểm)
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	Ta có 
[image: image52.wmf](

)

3a244b4a4

=-Þ

MM


	0,25

	
	Do đó 
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	Vậy: 
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- Học sinh có thể lập luận tìm b trước, tìm a sau như cách trên

- Học sinh có thể không lập luận 
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 mà từ 
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 rồi tìm a, thay vào tìm b cũng được.
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* Chú ý : Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa.
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